
CHƯƠNG 2. TÍNH CHIA HẾT TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN
Bài 8. QUAN HỆ CHIA HẾT VÀ TÍNH CHẤT

I. Trắc nghiệm
Câu
Đáp án A C A C D C D A B B

II. Tự luận.
Dạng 1

Bài 1:

Bài 2:

Bài 3:

Bài 4:

Bài 5: Viết mỗi tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử

1) Ta có 

Mà 

2) Ta có 

Mà 

3) Ta có 

Mà 

4) Ta có 

Mà 

5) Ta có 6) Ta có 



Mà Mà 

7) Ta có 

Mà 

8) Ta có 

Mà 

Bài 6:

1) 2)

3) 4)

5) 6)

7) 8)
Bài 7:

1) 2)

3) 4)

5) 6)

7) 8)

9) 10)

11) 12)
Bài 8:

1) 2)

3) 4)

5) 6)

7) 8)

9) 10)

11) 12)

13) 14)

15) 16)

17)

Bài 9:

1) 2)



3) 4)

5) 6)

7) 8)

Bài 10: 

Bài 11: 

Bài 12: 

Bài 13: 
Bài 14:

Vì  

Nên để  thì 

và để  thì 
Bài 15:

Vì 

Nên để  thì 

và để  thì 
Bài 16:

Để  thì  và để  thì 
Bài 17:

Để  thì .
Bài 18:

Để  thì  và để  thì 
Bài 19:

Gọi thương khi chia  cho  là .

Khi đó .

Vì  nên  vậy 

Vì  nên  vậy 
Bài 20:

Gọi thương khi chia  cho  là .

Khi đó 

Vì  nên 

Vì  nên 
Bài 21:

 có chia hết cho ,  không chia hết cho .
Bài 22:

 có chia hết cho ,  không chia hết cho .



Dạng 2.
Bài 1:

Số kẹo mà bạn Việt có được là 

Vì .

Vậy Việt có thể chia đều số kẹo vào  tổ.
Bài 2:

Vì  vận động viên được chia vào các nhóm nên số người ở mỗi nhóm là 

.

Vì mỗi nhóm có ít nhất  người và không quá  người nên

Số người ở mỗi nhóm là 

Vậy có ba cách chia:

Chia  người một nhóm sẽ được  nhóm.

Chia  người một nhóm sẽ được  nhóm.

Chia  người một nhóm sẽ được  nhóm.

Bài 3:

Mỗi lần nướng, các khay đều xếp đủ số bánh, nên số bánh nướng được từ khay thứ nhất là

một số chia hết cho , số bánh nướng được từ khay thứ hai là một số chia hết cho .

Nên tổng số bánh là một số chia hết cho 

Mà . Nên người bán hàng đã đếm sai số bánh làm được.

Bài 4:

Lúc đi, đoàn khách du lịch đã đi bằng những chiếc thuyền chở  khách du lịch nên số

khách trong đoàn là một số chia hết cho .

Lúc về số khách đi bằng những chiếc thuyền chở  người và còn lại  người nên không

chia hết cho .

Vậy kết quả kiểm đếm trên sai?

Bài 5:

Nếu chia số sách thu được thành  nhóm với số lượng bằng nhau thì ta thấy

 quyển truyện tranh chia hết cho .

 quyển truyện ngắn chia hết cho 

Nhưng  quyển thơ không chia hết cho . Nên không thể chia thành  nhóm.

Dạng 3
Bài 1:

a) Ta có 



b) Ta có  

c) Ta có  



Bài 2:

a) Ta có  

b) Ta có  

c) Ta có  
Bài 3:

1) Vì 

2) Vì 

3) Vì 

4) Vì 

5) Vì 

6) Vì 

7) Vì 

8) Vì 

9) Vì 

10) Vì 

11) Vì 

12)Vì 

Bài 4:

1) Vì  nên để  thì 

2) Vì  nên để  thì 

3) Vì  nên để  thì 

4) Vì  nên để  thì 

5) Vì  nên để  thì 

6) Vif  nên để  thì 





Bài 5:

1) Ta có 

Vì  với mọi . Nên để  thì

. Thử lại thấy  thỏa mãn.

2)  Ta có 

Vì  với mọi . Nên để  thì

. Thử lại thấy  thỏa mãn.

3) Ta có 

Vì  với mọi . Nên để  thì

. Thử lại thấy  thỏa mãn.

4) Ta có 

Vì  với mọi . Nên để  thì

. Thừ lại thấy  thỏa mãn

5) Ta có 

Vì  với mọi . Nên để  thì

. Thử lại thấy  thỏa mãn.

6)  Ta có 

Vì  với mọi . Nên để  thì

 thử lại thấy

 thỏa mãn.

7) Ta có 

Vì  với mọi . Nên để  thì

. Thử lại thấy  thỏa mãn

8) Ta có 

Vì   với mọi . Nên để  thì



9) Ta có 

Vì  với mọi . Nên để  thì

. Thử lại thấy  thỏa mãn.

10)Ta có 

Vì  với mọi . Nên để  thì

. Thử lại thấy  

thỏa mãn.

11)Ta có 

Vì   với mọi . Nên để  thì

. Thử lại thấy  thỏa mãn

12)Ta có 

Vì  mới mọi  . Nên để  thì

 Thử lại thấy  

thỏa mãn.

13)Ta có 

Vì  với mọi . Nên để  thì

 thử lại thấy 

thỏa mãn.



Bài 9. DẤU HIỆU CHIA HẾT
I. Trắc nghiệm.

Câu
Đáp án C C D B D B D A D

II. Tự luận:
Dạng 1.

Bài 1:

a) Các số chia hết cho  gồm: 

b) Các số chia hết cho  gồm: 

c) Các số chia hết cho  gồm: 
Bài 2:

a) Các số chia hết cho  là:

 vì có 

 vì có 

 vì có 92

 vì có 

b) Các số chia hết cho  là:

 vì có 

 vì có 
Bài 3:

a) Số  có  nên 

Số  có  nên 

Số  có  nên .

b) Số  có  nên 

Số  có  nên 

Số  có  nên 
Bài 4:

Trong các số trên, các số chia hết cho  là 

Số  có  nên 

Số  có  nên 

 Vậy trong các số trên, chỉ có số  vừa chia hết cho  vừa chia hết cho .
Bài 5:

Trong các số trên, các số chia hết cho  là 

Số  có  nên số 

Số  có  nên số 

Số  có  nên số 



Vậy trong các số trên số vừa chia hết cho  vừa chia hết cho  là: 

Bài 6:

a) Trong các số trên, các số chia hết cho  là 

Số  có  nên 

Số  có  nên 

Số  có  nên . Vậy số  chia hết cho cả  và .

b) Các số chia hết cho  là: 

Số  có  nên 

Và dựa vào câu a. Số  là số chia hết cho cả  và 

Bài 7:

a) Số chia hết cho , nhưng không chia hết cho  là: 

b) Số chia hết cho  nhưng không chia hết cho  là: 

c) Số không chia hết cho cả  và  là: 

Bài 8:

a) Số chia hết cho  mà không chia hết cho  là: 

b) Số chia hết cho cả  và  là: 

c) Số chia hết cho  mà không chia hết cho  là: 

d) Số chia hết cho  mà không chia hết cho  là: 

Bài 9:

a) Nhận thấy  có chữ số tận cùng là 

Nên  không chia hết cho  và  có chia hết cho .

b) Nhận thấy  có chữ số tận cùng là 

Nên  có chia hết cho  và  không chia hết cho .

Bài 10:

a) Vì  nên 

b) Vì  nên 
Bài 11:

1) 2)

3) 4)

5) 6)

7) 8)



Bài 12:

1) 2)

3) 4)

5) 6)
Bài 13:

1) 2) 3)

Bài 14:

1)  có tổng các chữ số là  nên .

2)  có tổng các chữ số là  nên .

3)  có tổng các chữ số là  nên .

4)  có tổng các chữ số là  nên .

Dạng 2.
Bài 1:

Ta có 

a) Để  thì .

b) Để  chia hết cho cả  và  thì 

c) Để  thì .
Bài 2:

Ta có 

a) Để  thì 

b) Để  thì 
Bài 3:

Ta có 

a) Để  thì 

b) Để  thì 

c) Để  và  thì 
Bài 4:

Ta có 

a) Để  thì 

b) Để  thì 



c) Để  chia hết cho cả  và  thì 
Bài 5:

Ta có 

a) Để  thì 

b) Để  thì 
Bài 6:

Ta có 

a) Để  thì 

b) Để  thì 

c) Ta có 

Để  thì 

Nhưng vì 
Bài 7:

Ta có 

Để  thì 
Bài 8:

Ta có 

a) Để  thì 

b) Để  thì 

c) Để  thì 

d) Để  thì 
Bài 9:

a)

b)

c)
Bài 10:

a)

b)

c)
Bài 11:

a)

b)
Bài 12:



a)

b)
Bài 13:

Ta có 

Để  chia  dư  thì  có chữ số tận cùng là  hoặc  

Bài 14:

a)

b)

c)
Bài 15:

a) Để  thì 

Để  thì 

Để  thì 

b) Để  thì 

Để  thì 

c) Để  chia hết cho  mà không chia hết cho  thì 

Để  chia hết cho  mà không chia hết cho  thì 
Bài 16:

a)

b)
Bài 17:

Ta có 

a) Để  thì 

b) Để  thì 

c) Để  thì 

Bài 18:

Ta có 

a) Để  thì 

TH1: Nếu  và  thì không tồn tại 



TH2: Nếu  và  

b) Để  thì 

TH1:  và  không tồn tại

TH2:  và  ( không thỏa mãn)

TH3:  và  ( thỏa mãn)

TH4:  và  ( không thỏa mãn)

TH5:  và  ( thỏa mãn)

TH6:  và  ( không thỏa mãn)

Bài 19:

Ta có 

a) Để 

TH1:  và  không tồn tại 

TH2:  và  ( thỏa mãn)

b) Để 

TH1:  và  không tồn tại 

TH2:  và  ( thỏa mãn)

 Bài 20: Tìm các chữ số  để:

1) 2)

3) 4)

5) 6)
Bài 21:

Ta có 

a) Để  chia hết cho  nhưng không chia hết cho  thì 

Để . Vậy 

b) Để  chia  đều dư  thì 

Để  chia  dư  thì  chia  dư 



Vậy 

c) Để  chia  dư  thì 

Và . Vậy 

d) Để  chia  dư  thì 

Nếu . Để  thì 

Nếu . Để   thì 

Vậy  thì  hoặc  thì 

Dạng 3.
Bài 1:

a) Chọn chữ số hàng đơn vị là  thì ta có số  hoặc  .

Chọn chữ số hàng đơn vị là  thì ta có số .

Vậy số có  chữ số chia hết cho  từ các số trên là 

b) Chọn chữ số tận cùng là  thì ta có số 

Chọn chữ số tận cùng là  thì ta có số  hoặc .

Vậy số có  chữ số chia hết cho  từ các số trên là 

c) Chọn chữ số tận cùng là  thì ta có  hoặc .

Vậy số có ba chữ số cần tìm là  hoặc .

Bài 2:

a) Để số đó chia hết cho  thì chữ số tận cùng chỉ có thể là  hoặc .

Chọn chữ số tận cùng là  thì ta có hai số là 

Chọn chữ số tận cùng là  thì ta có một số là .

Vậy số tự nhiên có ba chữ số chia hết cho  cần tìm là 

b) Để số đó chia hết cho  thì chữ số tận cùng chỉ có thể là .

Vậy có hai số cần tìm là  hoặc 

Bài 3:

a) Để được số chia hết cho  thì tổng các chữ số phải chia hết cho 

Trong bốn số  nhận thấy có 

Nên số tự nhiên cần tìm là 



b) Để được số chia hết cho  mà không chia hết cho  thì ta thấy có  thỏa 

mãn.

Nên số tự nhiên cần tìm là .

Bài 4:

a) Các số có hai chữ số chia hết cho  là: 

b) Các số có hai chữ số chia hết cho  là: 

c) Các số vừa chia hết cho  vừa chia hết cho  là: 

Bài 5:

a) Số có ba chữ số nhỏ nhất chia hết cho  là: 

b) Số lớn nhất có ba chữ số chia hết cho  là: 

Bài 6:

a) Số tự nhiên có  chữ số chia hết cho cả  và  là: 

b) Số tự nhiên có  chữ số chia hết cho cả  và  là: 

c) Số tự nhiên có  chữ số chia hết cho  là: 

Bài 7:

a) Số tự nhiên có ba chữ số chia hết cho  là: 

b) Số tự nhiên có ba chữ số chia hết cho  là: 

c) Số tự nhiên có ba chữ số chia hết cho  nhưng không chia hết cho  là

.

Bài 8:

Số tự nhiên có ba chữ số chia hết cho cả  và  là: 

Dạng 4.
Bài 1:

a) Lớp  có sĩ số lần lượt là  chia hết cho  nên có thể chia thành  tổ, các tổ 
có cùng số tổ viên.

b) Lớp  có sĩ số lần lượt là  chia hết cho  nên có thể chia các bạn thành đôi 
bạn học tập?

Bài 2:

Do  và  nên số quả này không thể chia thành  phần bằng nhau.
Bài 3:

Do  nên không thể chia đều số quả này vào  túi được.



Bài 4:

Gọi số người của đội văn nghệ là , ĐK: 

Do xếp đôi vừa đủ nên 

Và xếp nhóm  người thì thừa ra  người nên  có chữ số tận cùng là  hoặc .

Mà  thỏa mãn. Vậy số người của đội văn nghệ là  người.

Bài 5:

Vì số người trong nhóm nhảy vừa chia hết cho  lại vừa phải chia hết cho .

Số nhỏ nhất thỏa mãn hai điều trên và khác  là 

Vậy nhóm nhảy cần ít nhất  người.

Bài 6:

Vì , nên cô phụ trách không thể chia số học sinh của khối  thành  nhóm.
Bài 7:

Vì  nên không có đội nào thiếu người.

Bài 8:

Vì  nên không thể xếp đội quân trên thành hình chữ nhật mỗi hàng  người.
Bài 9:

a) Ta thấy  nên không thể chia số bi trong mỗi hộp thành  
phần bằng nhau.

b) Ta có tổng số bi là  có tổng các chữ số là

Nên nếu Tuấn dủ thâm hai bạn thì có thể chia đều số bi cho ba bạn

c) Theo câu b, tổng số bi là một số không chia hết cho , nên nếu Tuấn rủ thêm  bạn cùng 

chơi thì không thể chia đều số bi cho mỗi người được.

Bài 10:

a) Ta có  nên các lớp  và  có thể xếp thành  hàng với số học 

sinh ở mỗi hàng là như nhau.

b) Ta có  nên lớp  có thể xếp thành  hàng với số học sinh ở mỗi hàng như nhau.

c) Ta có tổng số học sinh của năm lớp là 

Do  nên ta xét  có tổng các chữ số là 

Nên . Vậy có thể xếp tất cả học sinh của cả năm lớp thành ba 

hàng với số học sinh ở mỗi hàng như nhau.

d) Tổng số học sinh của năm lớp là 



Có tổng các chữ số là 

Nên không thể xếp tổng học sinh của năm lớp thành  hàng với số học sinh ở mỗi hàng là 

như nhau.



Bài 10. SỐ NGUYÊN TỐ.
I. Trắc nghiệm

Câu
Đáp án B D A A B C C C A B D

II. Tự luận:
Bài 1:

a) Các số nguyên tố là  vì nó không chia hết cho số nào ngoài  và chính nó.

b) Số  nên là hợp số,  là hợp số,  là hợp số.

Bài 2: Tổng ( hiệu)  sau là số nguyên tố hay hợp số

1)  hợp số 2)  hợp số

3)  hợp số 4)  là hợp số

5)  là hợp số 6)  là hợp số

7)  là hợp số 8)  là hợp số

9)  là hợp số 10)  là hợp số

11)  là hợp số 12)  là hợp số

13)  là hợp số 14)  là hợp số

15)  là hợp số

Bài 3: Tổng sau là số nguyên tố hay hợp số:

1)  là hợp số 2)  là hợp số

3)  là hợp số 4)  là hợp số

5)  là hợp số 6)  là hợp số

7)  là hợp số

Dạng 2.
Bài 1:



Bài 2:

Bài 3:

Bài 4:

Vì  không có chứa thừ số  nên  không là ước của 

 có chứa thừa số  nên  là ước của , tương tự  là ước của 

 không chứa thừa số nào chia hết cho  nên  không là ước của 

 có chứa thừa số  nên  là ước của 

 có chứa thừa số  nên  có là ước của 

Bài 5:

 có là ước của .

 không là ước của 
Bài 6:

 có là ước của 

Còn  không là ước của 
Bài 7:

a) Vì  nên 

Và 

b) Vì  nên 

Và  nên 

Dạng 3.
Bài 1:

Do  học sinh được chia vào các nhóm nên số nhóm phải là ước của  và số người

trong nhóm cũng là ước của 



Vì số người trong nhóm lớn hơn  nên số người trong nhóm chỉ có thể là 

Số người trong nhóm
Số nhóm

Bài 2:

Do  học sinh được chia vào các nhóm với số người như nhau nên số người trong mỗi

nhóm là ước của 

Vì số người trong mỗi nhóm lớn hơn  người nên số người trong nhóm có thể là

 người

Bài 3:

Để gép các hình vuông thành hình chữ nhật không thừa mảnh nào thì mỗi hình chữ nhật

cần số hình vuông là ước của 

Vì hình vuông cũng là hình chữ nhật nên có  cách ghép.

Bài 4:

Nhận thấy  nên Bình có thể xếp những chiếc bánh chưng hình vuông cạnh  

vào khay hình vuông lớn cạnh 



Bài 11. ƯỚC CHUNG. ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT.
I. Trắc nghiệm

Câu
Đáp án A B D A A C D B C A

II. Tự luận.
Dạng 1.

Bài 1:

1) Vì  nên .

2) Vì  nên .

3) Vì  nên .

4) Vì  nên 

5) Vì  nên 

6) Vì  nên 

7) Vì  nên 

8) Vì  nên 

9) Vì  nên 

10)Vì  nên 

11)Vì  nên 

12)Vì  nên 

Bài 2:

1)

2)

3) .

Bài 3: Tìm các tập hợp sau

1) 2) 3)

4) 5) 6)

7) 8) 9)

10)

11)



12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

         

21)

         

Bài 4: Tìm các tập hợp sau ( nguyên tố cùng nhau)

1) 2) 3)

4) 5) 6)

7) 8) 9)

10) 11) 12)

Bài 5: Tìm các tập hợp sau

1)

2)

3)



4)

5)

6)

Bài 6:

1)

2)

3)

Dạng 2.
Bài 1:

a) Vì  và .

Do đó 

. Mà .

b) Vì  và 

Do đó 



. Mà 

Bài 2:

Vì  và 

Do đó . Vì  lớn nhất nên 

. Vậy .

Bài 3:

Vì  và 

Do đó . Vì  lớn nhất nên 

. Vậy .

Bài 4:

1) Vì  và 

Do đó .

Mà 

2) Vì  và 

Do đó 

Mà 



3) Vì  và  và 

Do đó 

Mà 

4) Vì  và  và 

Do đó 

Mà 

Bài 5:

Vậy các  lớn hơn  của  và  gồm 

Bài 6:

Vậy các  của  và  mà lớn hơn  là 

Bài 7:

Vì  và 

Do đó 



Mà 

Bài 8:

Vì  và 

Do đó  và  lớn nhất nên 

Bài 9:

Vì  và 

Do đó 

Mà 

Bài 10:

Vì  và 

Do đó 

Mà 

Bài 11:



Vì  và 

Do đó 

Mà 

Dạng 3.

Bài 1:

Gọi số đội có thể chia được nhiều nhất là  với .

Vì các bạn nữ và nam được chia đều vào các đội nên

 mà  lớn nhất nên 

. Hay .

Vậy có thể chia thành nhiều nhất  nhóm thỏa mãn đầu bài.

Bài 2:

Gọi số tổ công tác có thể chia được nhiều nhất là  với .

Vì bác sĩ, y tá được chia đều vào các tổ nên

 mà  nhiều nhất nên 

. Hay .

Vậy có thể chia được thành nhiều nhất  tổ công tác.

Khi dó mỗi tổ có  bác sĩ và  y tá.

Bài 3:

Gọi số đội có thể chia được nhiều nhất là  với .

Vì bác sĩ hồi sức, bác sĩ đa khoa, điều dưỡng viên được chia đều vào mỗi đội nên



 mà  nhiều nhất nên 

. Hay .

Vậy có thể chia thành nhiều nhất  đội thỏa mãn yêu cầu đề bài.

Bài 4:

Gọi số tổ có thể chia được nhiều nhất là  với 

Vì  nam và  nữa được chia đều vào các tổ nên ta có

 và  nhiều nhất nên 

 ( thỏa mãn)

Vậy số tổ nhiều nhất có thể chia được là  tổ.

Khi đó mỗi tổ có  nam và  nữ

Bài 5:

Gọi số nhóm có thể chia được là  với 

Vì  nam và  nữ được chia đều vào các nhóm nên

Vậy có hai cách chia, là chia thành  nhóm hoặc chia thành  nhóm.

Bài 6:

Gọi số nhóm nhiều nhất có thể chia được là  với 

Vì  bạn nam và  bạn nữ được chia đều vào mỗi nhóm nên



 mà  nhiều nhất nên 

Có thể chia được nhiều nhất  nhóm

Khi đó mỗi nhóm có  bạn nam và  bạn nữ

Bài 7:

Gọi số nhóm có thể chia được là  với 

Vì  bạn nam và  bạn nữ được chia đều vào các nhóm nên

Vậy có hai cách chia tổ.

Bài 8:

Lớp  có  cách chia tổ,

Mỗi tổ sẽ có  bạn nam và  bạn nữ.

Bài 9:

Có  cách chia tôt, cách chia làm  tổ thì mỗi tôt có số học sinh ít nhất.

Bài 10:

Có thể chia được nhiều nhất  nhóm

Khi đó mỗi nhóm có  bạn nữ và  bạn nam

Bài 11:

Gọi số túi quà có thể chia được nhiều nhất là  với .

Vì  chiếc bút bi,  chiếc bút chì và  cục tẩy được chia đều vào các túi quà nên

 do a nhiều nhất nên 



. Hay 

Vậy có thể chia thành nhiều nhất là  phần quà theo yêu cầu bài toán.

Khi đó mỗi hộp quà sẽ có  bút bi,  bút chì và  cục tẩy.

Bài 12:

Gọi số bút trong mỗi hộp bút chì màu là  với 

Vì số bút trong mỗi hộp là như nhau nên

 và 

Hay .

. Vì .

Vậy mỗi hộp có  chiếc bút.

Bài 13:

Gọi số túi có thể chia được nhiều nhất là  với .

Vì  viên bi đỏ,  viên bi xanh,  bi vàng được chia đều vào các túi, nên

 mà  nhiều nhất nên 

. Hay .

Vậy số túi có thể chia được nhiều nhất thỏa mãn yêu cầu đề bài là  túi.

Khi đó mỗi túi sẽ có  viên bi đỏ.

Bài 14:

Có thể chia được nhiều nhất  phần thưởng.

Khi đó mỗi phần thưởng có  quyển vở,  bút chì



và  tập giấy

Bài 15:

Có thể chia được nhiều nhất  phần thưởng

Khi đó mỗi phần thưởng có  cuốn vở,  bút và  tập giấy.

Bài 16:

Có thể chia được nhiều nhất  phần thưởng

Bài 17:

Có thể chia được nhiều nhất  phần thưởng

Lúc đó mỗi phần thưởng có  quyển vở,  thước kẻ

và  nhãn vở.

Bài 18:

Có thể chia thành nhiều nhất  nhóm.

Khi đó mỗi nhóm có  bạn nữ và  bạn nam.

Bài 19:

Có thể chia được nhiều nhất  phần thưởng

Khi đó mỗi phần thưởng có  cuốn vở,  chiếc bút

và  tập giấy kiểm tra.

Bài 20:

Có thể chia được nhiều nhất  phần thưởng

Khi đó mỗi phần thưởng có  quyển vở,  bút chì

và  bút bi

Bài 21:

Có thể chia được  phần quà.

Bài 22:

Có thể chia được nhiều nhất  phần quà như nhau

Khi đó mỗi phần quà có  quả cam,  quả táo

và  quả đào.

Bài 23:

Có thể chia được nhiều nhất  nhóm như nhau.

Khi đó mỗi nhóm sẽ có  bạn nam và  bạn nữ

Bài 24:

Gọi số hàng có thể xếp được nhiều nhất là  với .



Vì  học sinh  khối ,  học sinh khối  và  học sinh  khối  xếp vào các hàng

mà không có học sinh lẻ hàng nên

.

Do a nhiều nhất nên 

. Hay .

Vậy có thể xếp thành nhiều nhất  hàng dọc mà không có học sinh nào lẻ hàng.

Bài 25:

Gọi số hàng nhiều nhất mà học sinh có thể xếp là  với .

Vì  học sinh văn,  học sinh Toán và  học sinh Anh được đứng thành các hàng dọc

sao cho số học sinh thi mỗi môn bằng nhau nên

Mà a nhiều nhất nên 

. Hay .

Vậy có thể xếp học sinh đứng thành nhiều nhất  hàng.

Bài 26:

Gọi số hàng dọc nhiều nhất có thể xếp được là  với 

Vì  học sinh lớp ,  học sinh lớp  và  học sinh lớp  xếp thành các hàng

mà không có người lẻ hàng nên



Do  nhiều nhất nên 

. Hay 

Vậy có thể xếp thành nhiều nhất là  hàng dọc.

Bài 27:

Gọi cạnh hình vuông có độ dài là  với .

Vì chia mảnh đất thành các mảnh hình vuông bằng nhau nên

. Nên .

Vậy có thể chia được theo  cách: là chia thành các hình vuông có kích thước

. Khi chi thành các hình vuông có cạnh  là lớn nhất.

Bài 28:

Gọi cạnh hình vuông lớn nhất mà mai muốn cắt là  với .

Vì cắt thành các mảnh nhỏ hình vuông là như nhau nên

. Mà  lớn nhất nên 

. Hay .

Vậy hình vuông lớn nhất mà mai có thể cắt có cạnh là 

Bài 29:

Độ dài lớn nhất cạnh của hình vuông mà Hùng muốn cắt là 

Bài 30:

Độ dài lớn nhất cạnh hình vuông mà Lan muốn cắt là 

Bài 31:



Độ dài cạnh hình vuông mà bạn Chi muốn cắt là 

Bài 32:

Độ dài lớn nhất của cạnh hình vuôg là 

Bài 33:

Để diện tích hình vuông lớn nhất thì cạnh lớn nhất.

Cạnh hình vuông lớn nhất có thể chia là 

Khi đó chiều dài chia được  khu đất, chiều rộng chia được 

Vậy số khu đất hình vuông chia ra được là  khu

Bài 34:

Độ dài cạnh hình vuông lớn nhất là 

Bài 35:

Các hình hộp chữ nhật có độ dài cạnh lớn nhất là 

Bài 36:

Số cây trồng được của mỗi học sinh là  cây

Lớp  có số học sinh tham gia là  học sinh

Lớp  có số học sinh tham gia là  học sinh

Bài 37:

Gọi  là khoảng cách giữa hai cây với 

Vì các hàng cây song song và cách đều nhau nên ta có

Nếu  thì chiều dài trồng được  cây ( loại)

Nếu  thì số hàng cây trồng theo chiều dài là  hàng

và số hàng cây trồng theo chiều rộng là  hàng

Khi đó tổng số cây là  cây ( loại)

Nếu  thì số hàng cây trồng theo chiều dài là  hàng

và số hàng cây trồng theo chiều rộng là  hàng

Khi đó tổng số cây là  cây ( hợp lí)

Vậy khoảng cách giữa hai cây liên tiếp là 



Bài 38:

Gọi  là khoảng cách giữa hai cây với 

Vì khoảng cách giữa hai cây liên tiếp bằng nhau và mỗi góc vườn có  cây nên

Để số cây phải trồng là ít nhất thì khoảng cách giữa các cây phải nhiều nhất

Hay 

Khi đó số hàng cây trồng theo chiều dài là  hàng,

 số hàng cây trồng theo chiều rộng là  hàng

Vậy tổng số cần tìm là  cây

Bài 39:

Gọi  là khoảng cách lớn nhất giữa hai cây liên tiếp với 

Vì khoảng cách giữa hai cây liên tiếp bằng nhau và mỗi góc vườn có  cây nên

 do  lớn nhất nên 

.

Vậy khoảng cách giữa hai cây là 

Khi đó số hàng trồng được theo chiều dài là  hàng

Và số hàng trồng được theo chiều rộng là  hàng

Nên tổng số cây là cây.

Bài 40:

Gọi  là số phần thưởng mà người ta đã chia với 

Vì  quyển vở sau khi chia xong còn thừa ra  quyển vở nên thực tế họ chỉ chia

 quyển vở. Tương tự  bút bi và  tập giấy vào 

các phần thưởng. nên ta có



 

Nhưng vì chia mà còn thừa  quyển vở nên  khi đó .

Vậy số phần thưởng mà họ đã chia là .

Bài 41:

Gọi  là số phần thưởng mà người ta đã chia với 

Vì  quyển vở sau khi chia xong còn thừa  quyển nên thực tế chỉ có  quyển vở

được chia. Tương tự số tập giấy đã chia là , số bút bi đã chia là 

nên ta có  

mà  nhiều nhất nên 

Vậy người ta đẫ chia được nhiều nhất là  phần thưởng

Bài 42:

Gọi  là số tổ nhiều nhất mà thầy phụ trách đã chia với 

Vì  bạn nam sau khi chia còn thừa ra  bạn nên chỉ có  bạn được chia đều vào các

tổ và  bạn nữ được chia đều vào các tổ. nên ta có

 

mà  là số tổ nhiều nhất nên 



. Vậy số tổ nhiều nhất cần tìm là  tổ.

Bài 43:

Gọi  là số phần thưởng nhiều nhất mà cô giáo cần chia với 

Do cần bớt đi  bút bi nên số bút bi cần để chia vào các tổ là 

Và  bút chì và  quyển vở. Nên ta có

Mà  là số phần thưởng nhiều nhất nên 

Vậy số phần thưởng mà cô giáo cần chia là  phần thưởng.



Bài 12. BỘI CHUNG. BỘI CHUNG NHỎ NHẤT
I. Trắc nghiệm

Câu 11
Đáp án A B D C D B A D C D C

II. Tự luận
Bài 1: Tìm các tập hợp sau:

1) 2) 3)

Bài 2: Tìm các tập hợp sau: ( hai số nguyên tố cùng nhau)

1) 2) 3)

4) 5) 6)

7) 8) 9)

Bài 3: Tìm các tập hợp sau ( Chia hết)

1) 2) 3)

4) 5) 6)

7) 8) 9)

10) 11) 12)

Bài 4: Tìm các tập hợp sau

1) 2)

3) 4)

5) 6)

7) 8)

9) 10)



11) 12)

13) 14)

15) 16)

17)Vì  và 

Nên 

18)Vì  và 

Nên 

Bài 5: Tính

1) 2)

3) 4)

5) 6)
Bài 6: Quy đồng

1)  và 2)  và 3)  và 

4) ;  và 

5) ;  và 

6) ;  và 



Dạng 2.

Bài 1:

a) Vì 
Ta có:

Mà  nên .

b) Vì 
Ta có:

 Mà .
Bài 2:

Vì .

Mà  nhỏ nhất khác  nên .

. Vậy .
Bài 3:

Vậy tập  nhỏ hơn  của  và  là .



Bài 4:

a) Vì 

 mà 

b) Vì 

mà 
Bài 5:

Vậy bội chung có ba chữ số của  là 
Bài 6:

Vậy các bội chung nhỏ hơn  của  và  là 
Bài 7:

Vì  và 

Vậy các bội chung có ba chữ số của  là 



Bài 8:

Vì 

Mà 
Bài 9:

Vì  mà  nhỏ nhất khác  nên 

.
Bài 10:

Vì  

mà  nhỏ nhất khác  nên 

Bài 11:

Vì 

mà 
Bài 12:

Vì 

mà  nhỏ nhất khác  nên 



Bài 13:

Vậy bội chung lớn hơn  nhưng nhỏ hơn  của  và  là 

Dạng 3:
Bài 1:

Gọi số học sinh lớp  là  với 

Khi xếp hàng  hàng  hàng  đều vừa đủ nên 

 mà .

Vậy số học sinh của lớp  là  học sinh.
Bài 2:

Gọi số học sinh của lớp  là  với 

Khi xếp  hàng,  hàng hay  hàng đều vừa đủ nên 

. Vì .

Vậy số học sinh lớp  là  học sinh.
Bài 3:

Gọi số học sinh khối  của trường Đoàn Kết là  với 

Vì số học sinh khi xếp hàng  hay hàng  đều vừa đủ nên 



 mà 

Vậy học sinh khối  trường Đoàn Kết là  học sinh.
Bài 4:

Gọi số học sinh của trường THCS đó là  với 

Vì số học sinh khi xếp mỗi hàng  hay  đều vừa đủ nên 

Mà . Vậy số học sinh của trường THCs này là  học sinh
Bài 5:

Gọi số học sinh của trường là  với 

Khi xếp hàng  hay  đều vừa đủ nên 

 mà 

Vậy số học sinh của trường là  học sinh.
Bài 6:

Gọi số học sinh của trường Hoàng Hoa Thám là  với 

Do xếp hàng  hay  đều vừa đủ nên 

 mà 



Nên . Vậy trường THCS Hoàng Hoa Thám có  học sinh.
Bài 7:

a) Gọi số học sinh tham dự là  với 

Do xếp thanh  hay  hàng đều vừa đủ nên 

 mà 

Vậy số học sinh tham dự là  học sinh.

b) Với  học sinh xếp thành  hàng thì mỗi hàng có  học sinh.
Bài 8:

Gọi số học sinh khối  đi tham quan là  với 

Do đi xe  chỗ hay  chỗ đều vừa đủ nên 

 mà 

Vậy số học sinh khối  của trường là  học sinh.
Bài 9:

Gọi số học sinh đi trải nghiệm thực tế là  với 

Nếu xếp mỗi xe  hay  học sinh đều vừa đủ nên 

 
mà . Vậy số học sinh đi trải nghiệm là  học sinh



Bài 10:

Gọi số học sinh đi tham quan của trường là  với 

Do xếp học sinh lên các xe  đều vừa đủ nên 

 mà 

Vậy số học sinh đi tham gian là  học sinh.
Bài 11:

Số học sinh đi tham quan của trường là  học sinh

Bài 12:

Số học sinh đi tham quan của trường là  học sinh
Bài 13:

Số học sinh trong câu lạc bộ thể thao là  học sinh
Bài 14:

Tổng số học sinh của hai lớp  và  là  học sinh
Bài 15:

Chị Hoa đã lấy  bông hoa
Bài 16:

Số sách, vở toàn trường thu gom được là  quyển.
Bài 17:

Số áo trường THCS đã quyên góp được là  chiếc.
Bài 18:

Số hàng mà tổ chức đã quyên góp được là  túi.
Bài 19:

Số vở mà các bạn lớp  quyên góp được là  quyển.
Bài 20:

Số học sinh toàn trường là  học sinh
Bài 21:

Số học sinh khối  thời điểm cuối năm học là  học sinh.
Bài 22:

Số học sinh đi tham quan của trường là  học sinh
Bài 23:

Số học sinh khối  năm nay của trường là  học sinh.
Bài 24:

Số quyển sách mà trường đó đã nhân về là  quyển
Bài 25:

Lớp  đã quyên góp được số truyện là  quyển.



Bài 26:

Gọi số cây mỗi đội trồng được là  với 

Vì mỗi công nhân đôi một trồng  cây, mỗi công nhân đội hai trồng  cây nên

. Mà .

Vậy số cây mỗi đội đã trồng là  cây.
Bài 27:

Gọi số cây mỗi đội phải trồng là  với 

Vì mỗi công nhân đội một trồng  cây, mỗi công nhân đội hai trồng  cây nên

. Mà .
Vậy số cây mỗi đội đã trồng là  cây.

Bài 28:

Gọi số cây mỗi đội phải trồng là  với 

Vì mỗi công nhân đội một trồng  cây, mỗi công nhân đội hai trồng  cây, mỗi công nhân

đội ba trồng  cây nên ta có

 mà 

Khi đó số công nhân đội một là , số công nhân đội hai là  và số

công nhân đội ba là .
Bài 29:

Gọi số sản phẩm mỗi đội là  với 

Vì mỗi công nhân đội một làm  sản phẩm, mỗi công nhân đội hai là  sản phẩm nên



 mà  nên 

Vậy mỗi đội làm  sản phẩm.
Bài 30:

Gọi số cây mỗi đội phải trồng là  với 

Vì mỗi công nhân đội một phải trồng  cây, mỗi công nhân đội hai phải trồng  cây nên

Mà 

 mà 

Vậy số cây mỗi đội phải trồng là  cây.

Khi đó đội một có  người, đội hai có  người.
Bài 31:

Gọi thời gian họ gặp nhau lần đầu tiên là  với .

Vận động viên thứ nhất chạy một vòng hết  giây  phút.

Vận động viên thứ hai chạy một vòng hết  giây  phút.

Nên 

Vậy cứ sau  phút thì họ lại gặp nhau.
Bài 32:

Gọi  là số ngày ít nhất mà ba tàu lại cùng cập cảng với 

Vì tàu thứ nhất cứ  ngày cập cảng một lần, tàu thứ hai cứ  ngày cập cảng một lần, tàu

thứ ba cứ  ngày cập cảng một lần nên

 mà  nhỏ nhất nên 

Vậy sau  ngày nữa thì ba tàu lại cùng cập cảng vào một ngày.
Bài 33:

Gọi  là số phút để hai xe mà hai bạn đi đến cùng lúc với 
Vì xe buýt mà bạn Quỳnh cần đi phải sau  phút nữa mới tới, còn xe Khánh đi cần chờ

 phút nên



 mà 

Vậy cứ sau  phút,  phút,  phút, ….. thì hai xe lại cùng cập bến cùng lúc.
Bài 34:

Gọi  là thời gian sau  giờ ba bạn cùng nhắn về cho bố mẹ với 

Vì mỗi  phút Nam nhắn tin một lần, Hà  phút nhắn tin một lần và Mai  phút nhắn
tin một lần nên

  do 

Lần tiếp theo ba bạn cùng nhắn cho ba mẹ là sau  phút tức  giờ.
Vậy lúc  giờ ba bạn cùng nhắn tin báo cho bs mẹ.

Bài 35:

Gọi  là số ngày ít nhất để hai bạn lại cùng đến thư viện với 

Vì An cứ  ngày đến thư viện một lần và Dương  ngày một lần nên

 vì  nhỏ nhất nên 

.

Vậy sau  ngày nữa thì hai bạn lại đến thứ viên vào một ngày.

Khi đó bạn dương đã đến được  lần.
Bài 36:

Gọi  là số ngày ít nhất hai bạn Tùng và Hải lại cùng đến thư viện với 

Vì Tùng cứ  ngày đến thư viện một lần, Hải  ngày một lần nên

 mà  nhỏ nhất nên 

Mà . Vậy sau  ngày nữa hai bạn lại cùng đến thứ viện vào một



ngày. Khi đó Tùng đã đến thư viện được  lần.
Bài 37:

Gọi  là số ngày ít nhất để ba bạn lại cùng trực nhật vào một ngày với 

Vì An cứ  ngày trực nhật  lần, Bảo thì  ngày trực nhật  lần và Ngọc  ngày trực
nhật  lần nên

 mà  nhỏ nhất nên 

. Vậy sau  ngày nữa ba bạn lại cùng trực nhật

Lúc đó bạn  đã trực nhật được  lần, bạn Bảo đã trực nhật được

 lần và bạn Ngọc đã trực nhật được  lần
Bài 38:

Sau  ngày thì ba bạn lại cùng trực nhật vào một ngày.

Khi đó bạn An đã trực nhật được  lần, bạn Bình đã trực nhật được \

 lần và bạn Mai đã trực nhật được  lần.
Bài 39:

Lần tới ba bạn lại cùng trực nhật cách lần này  ngày.

Khi đó  dư  nên ba bạn cùng trực nhật vào thứ  trong tuần.
Bài 40:

a) Sau  ngày nữa thì ca nô thứ nhât và ca nô thứ hai lại cùng cập bến.

b) Sau  ngày nữa thì ca nô thứ nhất và ca nô thứ ba lại cùng cập bến.

c) Sau  ngày nữa thì cả ba ca nô lại cùng cập cảng.
Bài 41:

Sau  phút thì lại có một xe taxi và một xe buýt rời bến.

Nên vào lúc  giờ thì lại có một xe taxi và một xe buýt rời bến lần tiếp theo.
Bài 42:

Vì xe thứ nhất quay về sau  giờ  phút và sau  phút lại đi, nên cứ sau giờ  phút 

tức là  phút lại bắt đầu đi. Tương tự như vậy, xe thứ hai sau  phút lại đi và xe thứ ba sau  
phút lại đi.

Gọi  là thời gian ngắn nhất để ba xe cùng xuất phát lần thứ hai trong ngày 

Khi đó 

mà  nhỏ nhất và  nên 



Vậy cứ sau  phút tức  giờ thì ba xe lại cùng rời bến.
Và rời bến lần hai vào lúc  giờ cùng ngày.

Dạng 4.
Bài 1:

Gọi số đội viên là  với 

Khi xếp hàng  đều thừa  người nên nếu thêm  người thì sẽ xếp hàng vừa đủ.

Vì . Vậy đội thiếu niên có  đội viên.
Bài 2:

Gọi số học sinh của trường là  với 

Khi xếp hàng  đều thừa  học sinh nên nếu bớt đi  học sinh thì sẽ xếp hàng
vừa đủ.

.

Vì . Vậy số học sinh khối  của trường là  học sinh.
Bài 3:

Gọi số sách là  với 

Khi xếp sách thành từng bó  cuốn,  cuốn,  cuốn đều thừa  cuốn nên



Mà  nên . Vậy số sách có  quyển.
Bài 4:

Gọi số học sinh khối  của trường Ngôi Sao Hà Nội là  với 

Số học sinh khi xếp hàng  đều thừa ra  học sinh nên

Mà . Vậy học sinh khối  của trường Ngôi sao có  học sinh.
Bài 5:

Số học sinh khối  của trường đó là  học sinh
Bài 6:

Trường mầm non Hoa Hồng có  bé.
Bài 7:

Số học sinh của trường đó là  học sinh.
Bài 8:

Đơn vị bộ đội đó có số người là  người
Bài 9:

Số học sinh khối  của trường là  học sinh
Bài 10:

Số học sinh khối  là  học sinh
Bài 11:

Số học sinh của trường là  học sinh.
Bài 12:

Đơn vị bộ đội đó có  người.
Bài 13:

Số học sinh khối  của trường là  học sinh.
Bài 14:

Số học sinh khối THCS của trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam là  học sinh
Bài 15:

Số sách mà khối  đã quyên góp được là  quyển.
Bài 16:

Có  người tham dự buổi tập đồng diễn thể dục.



Bài 17:

Số học sinh khối  của trường đó là  học sinh
Bài 18:

Số sách của bác Hải là  cuốn sách
Bài 19:

Gọi số sách quyên góp được là  với .

Do xếp thành từng bó  quyển,  quyển hay  quyển đều vừa đủ nên

Vì  và  dư 4 nên .

Vậy số sách quyên góp được là  quyển.
Bài 20:

Gọi số học sinh tham gia đồng diễn thể dục là  với 

Vì xếp hàng  em đều thiếu  em nên

 vì  và  nên .

Vậy có  học sinh tham gia đồng diễn thể dục.
Bài 21:

Gọi số học sinh cúa trường đó là  với 

Vì xếp mỗi hàng  hay  học sinh thì đều thừa  học sinh nên



 mà 

Nên  và nếu xếp hàng  học sinh thì vừa đủ nên 

Do đó . Vậy số học sinh trường THCS đó có  học sinh.
Bài 22:

Số học sinh khối  của trường là  học sinh
Bài 23:

Số học sinh của trường đó là  học sinh
Bài 24:

Số học sinh của trường đó là  học sinh.
Bài 25:

Số công nhân của nhà máy là  người
Bài 26:

Số học sinh của trường là  học sinh
Bài 27:

Đơn vị đó có số người là  người
Bài 28:

Số người tham gia đồng diễn là  người
Bài 29:

Số sách của lớp  là  cuốn
Bài 30:

Số học sinh khối  của trường là  học sinh
Bài 31:

Số học sinh khối  của trường là  học sinh
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